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I. MÔN TOÁN 

1. Số học: Phân số, số thập phân. 

- Đọc viết các số thập phân, giá trị của số thập phân. 

- Các phép tính về phân số, phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 

- So sánh phân số, số thập phân. 

- Sắp xếp dãy phân số, số thập phân đã cho theo thứ tự. 

- Làm tròn số thập phân. 

- Tìm tỉ số phần trăm của hai số. 

2. Đại lượng: Đơn vị đo thời gian, khối lượng, độ dài, diện tích, thể tích. 

- Đổi đơn vị đo. 

- So sánh các đơn vị đo. 

3. Toán có lời văn: 

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

- Tìm phân số của một số. 

- Toán trung bình cộng. 

- Tỉ lệ bản đồ. 

- Tìm hai số khi biết Tổng- tỉ, Hiệu- tỉ của hai số. 

- Tỉ số phần trăm. 

4. Hình học:  

- Tính chu vi, diện tích của các hình đã học: Hình vuông, hình chữ nhật, hình 

tam giác, hình thang, hình tròn. 

- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của Hình hộp chữ nhật, 

Hình lập phương. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc: 

a. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: Đọc và trả lời câu hỏi các 

bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26. 

b. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: Đọc và tìm hiểu nội 

dung một văn bản mới. 

2. Luyện từ và câu: 

a. Từ: 



 

- Dựa vào nghĩa của từ: từ đa nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. 

- Từ loại, xác định từ loại: Danh từ, Động từ, Tính từ, Kết từ, Đại từ. 

b. Câu: Câu ghép 

- Phân tích TN, CN - VN trong câu ghép. 

- Xác định cách nối các về trong câu ghép. 

- Đặt câu ghép. 

c. Dấu câu: Dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang. 

d. Liên kết câu:  

- Bằng cách lặp từ ngữ. 

- Bằng cách thay thế từ ngữ. 

- Bằng cách dùng từ ngữ nối. 

3. Viết: Văn tả người. 

 


